
TOP 500 THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG NHẤT VIỆT NAM 2006              Nguồn: Nielsen 
   

THƯƠNG HIỆU MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT(%) XẾP HẠNG 

CÔ GÁI HÀ LAN 97.2 1 

OMO 96.1 2 

VINAMILK 95.6 3 

KINH ĐÔ 95.5 4 

ÔNG THỌ 95.1 5 

BIA 333 94.6 6 

HONDA 94.4 7 

BIA TIGER 94.4 8 

SUNSILK 94.2 9 

COCA COLA 94 10 

BIA HEINEKEN 93.4 11 

P/S 93 12 

NOKIA 93 13 

CLEAR 92.7 14 

VEDAN 92.4 15 

LIPTON 92.4 16 

BITI'S 92.1 17 

PEPSI 90.9 18 

KYMDAN 90.4 19 

AJINOMOTO 89.9 20 

NESCAFE 89.7 21 

CHINSU 89.7 22 

TIDE 89.3 23 

DẦU NHỚT  CASTROL 88.7 24 

CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN 88 25 

SAMSUNG 88 26 

LAVIE 87.7 27 

TƯỜNG AN 86.8 28 

VISO 86.2 29 

METRO 85.8 30 

POND'S 85.6 31 

SUZUKI 85.1 32 

BIA SÀI GÒN 84.7 33 

VĂN PHÕNG PHẨM BẾN NGHÉ 84.2 34 

YAMAHA 84.1 35 

ĐÂU PHỘNG TÂN TÂN 83.9 36 

VIETTEL 83.7 37 

NESTEA 83.4 38 

MILO 83.1 39 

FANTA 83 40 

DOVE 83 41 

SONY 82.5 42 

VIỆT TIẾN 81.7 43 

MERCEDES BENZ 81.2 44 

VINAPHONE 81.2 45 

GẠCH ĐỒNG TÂM 80.9 46 

CAMAY 80.6 47 



MOBIFONE 80 48 

NUMBER ONE 80 49 

LIFEBUOY 79.3 50 

THÁI TUẤN 79.3 51 

NESTLÉ GẤU 79.1 52 

BẢO HIỂM PRUDENTIAL 79 53 

ADIDAS 78.8 54 

S-FONE 78.3 55 

YOMOST 78.1 56 

COMFORT 78 57 

CLOSEUP 77.9 58 

LUX 77.3 59 

CÔNG VIÊN VĂN HOÁ  ĐẦM SEN 76.2 60 

VĂN PHÕNG PHẨM THIÊN LONG 75.9 61 

AJI NGON 75.9 62 

AQUAFINA 75.7 63 

TAXI MAILINH 75.3 64 

REJOICE 75.3 65 

HAZELINE 75 66 

BIA BẾN THÀNH 75 67 

SONY ERICSSON 74.7 68 

SƠN NIPPON 74.3 69 

VINA GIÀY 74 70 

PETROLIMEX 73.9 71 

BIORE 73.5 72 

PANTENE 73.1 73 

NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 72.7 74 

X-MEN 72.4 75 

DOWNY 72.2 76 

OLAY 72 77 

TOSHIBA 71.9 78 

BÁNH KẸO BIÊN HOÀ-BIBICA 71.8 79 

BẢO VIỆT 71.6 80 

VĂN PHÕNG PHẨM VĨNH TIẾN 71.5 81 

COLGATE 71.4 82 

NEPTUNE 71.4 83 

ELECTROLUX 71.2 84 

SANYO 70.9 85 

AGRIBANK 70.5 86 

DOUBLE RICH 70.1 87 

SPRITE 69.5 88 

MIRINDA 69.2 89 

SUNLIGHT 68.9 90 

TWISTER 68.8 91 

LIOA 68.6 92 

DASO 68.3 93 

KNORR 68.3 94 

NGÂN HÀNG Á CHÂU - ACB 68.2 95 

CAFÉ G7 67.6 96 

SJC 67.4 97 



DƯỢC PHẨM TRƯỜNG SƠN 67.3 98 

BIA SANMIGUEL 66.6 99 

BIA CARLSBERG 66.6 100 

 JUMBO 66.5 101 

KOTEX 66.2 102 

BITAS 66.1 103 

STING 65.9 104 

CITY FONE 65.8 105 

ĐIỆN QUANG 65.7 106 

KHOÁ VIỆT TIỆP 65.6 107 

ORAL B 65.4 108 

PANASONIC 65.4 109 

SIEMEN 64.6 110 

MOTOROLA 64.6 111 

VINACAFE 63.9 112 

XI MĂNG HÀ TIÊN 1 63.5 113 

CAO SU MIỀN NAM - CASUMINA 63 114 

HEAD & SHOULDER 63 115 

BẢO HIỂM AIA 62.9 116 

MOSFLY 62.9 117 

MITSUBISHI 62.8 118 

KIM KHÍ GIA DỤNG TOÀN MỸ 62.7 119 

ANLENE 62.5 120 

KẸO DOUBLE MINT 62 121 

GILETTE 61.3 122 

ROMANO 61.2 123 

NGÔI SAO PHƯƠNG NAM 61.2 124 

VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÖ NHUẬN - PNJ 61 125 

TRIBECO 60.9 126 

KẸO COOL AIR 60.7 127 

BẢO MINH CMG 60.1 128 

RED BULL 58.8 129 

BIA HALIDA 58.8 130 

VĨNH HẢO 58.5 131 

DEBON 58.3 132 

DUY LỢI 58.1 133 

JVC 57.7 134 

PHÖ MỸ HƯNG 57.4 135 

LG 57.3 136 

DAIHATSU 57.2 137 

DẦU NHỚT VISTRA 57.1 138 

NHỰA  ĐẠI ĐỒNG TIẾN 57.1 139 

CO.OP MART 57 140 

TOYOTA 56.9 141 

YOMILK 56.7 142 

MILIKET 56.5 143 

JOY 56.4 144 

VIFON 55.6 145 

DƯỢC PHẨM TRAPHACO 55.6 146 

VIETNAM AIRLINES 55.4 147 



FORD 55.1 148 

NESTLE 54.7 149 

DIANA 54.5 150 

MAGGI 54.4 151 

GM DAEWOO  54.4 152 

KOMACHI 54.3 153 

KẸO HAPPYDENT 54.3 154 

HAPPY COOK 53.9 155 

ENCHANTEUR 53.8 156 

BÁNH KẸO HẢI HÀ 53.6 157 

SIMPLY 53.3 158 

JOHNSON & JOHNSON 53.1 159 

BIA FOSTER 52.8 160 

LIFAN 52.7 161 

SƠN BẠCH TUYẾT 52.7 162 

BÔNG BẠCH TUYẾT 52.6 163 

CLEAN & CLEAR 52.4 164 

DẦU NHỚT  SHELL 52.4 165 

CITIMART 52.2 166 

BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG 52.2 167 

OVALTINE 52 168 

GIẤY AN AN 51.9 169 

DACCO 51.8 170 

DIELAC 51.6 171 

TANG 51.2 172 

SIÊU THỊ BIG C (CORA) 51.1 173 

BÁNH KẸO ĐỒNG KHÁNH 51 174 

VĂN PHÕNG PHẨM HỒNG HÀ 50.8 175 

XI MĂNG BỈM SƠN 50.8 176 

BÁNH NGỌT ĐỨC PHÁT 50.6 177 

MIẾN PHÖ HƯƠNG 50.5 178 

VINATAXI 50.1 179 

SỮA ĐẶC KIM CƯƠNG 50 180 

THÉP MIỀN NAM 50 181 

DƯỢC HẬU GIANG 49.9 182 

MAY NHÀ BÈ 49.9 183 

PHILIPS 49.8 184 

SAMURAI 49.7 185 

HOÀNG ANH GIA LAI 49.5 186 

NHỰA RẠNG ĐÔNG 48.9 187 

BIA LASER 48.2 188 

VISSAN 47.9 189 

ESSANCE 47.9 190 

NHÀ XINH 47.8 191 

BMW 47.7 192 

PIAGGO 47.5 193 

DUMEX 47.3 194 

ISUZU 47.2 195 

ANMUM 46.9 196 

KHÁCH SẠN NEW WORLD SÀI GÕN 46.9 197 



SYM - VMEP 46.8 198 

RAID 46.7 199 

NIVEA 46.5 200 

ĐIỆN TỬ TIẾN ĐẠT 46.5 201 

NGÂN HÀNG ĐÔNG NAM Á 46.4 202 

ĐÔNG NAM DƯỢC BẢO LONG 46.3 203 

PAMOLIVE 46.2 204 

TRÀ DILMAH 46.1 205 

BIA HÀ NỘI 45.6 206 

FA 45.6 207 

May-10 45.1 208 

VIETCOMBANK 44.8 209 

FALCON 44.7 210 

MARVELA 44.6 211 

DẦU NHỚT CALTEX 44.4 212 

CAFÊ MOMENT 44.3 213 

BÁNH KẸO HẢI CHÂU 44.2 214 

VNPT 43.8 215 

XI MĂNG HOÀNG THẠCH 43.7 216 

DẦU ĂN CON KÉT 43.5 217 

INCOMBANK 43.4 218 

LIX 43.4 219 

NISSAN 43.3 220 

ENSURE 43.3 221 

GIẤY  SÀI GÕN 43.2 222 

KỀM NGHĨA 43.2 223 

SỮA ĐẶC TRƯỜNG SINH 43.1 224 

KIM KHÍ GIA DỤNG TÂN Á 43.1 225 

GỐM SỨ HẢI DƯƠNG 43 226 

TRIO 42.8 227 

KHÁCH SẠN SOFITEL PLAZA 42.5 228 

GIẤY BÃI BẰNG 42.5 229 

ĐỘNG LỰC 42.4 230 

CHƯƠNG DƯƠNG 42.3 231 

NUTI/ NUTIFOOD 42.2 232 

TRÀ CÂY ĐA 41.8 233 

SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY NGUYỄN KIM 41.5 234 

NHỰA BÌNH MINH 41.2 235 

VĂN PHÕNG PHẨM MIC 41.2 236 

KHÁCH SẠN REX SÀI GÕN 41.2 237 

BIONA 40.8 238 

VĂN PHÕNG PHẨM VĨNH PHÁT 40.7 239 

PINACO 40.7 240 

KIM HẰNG 40.7 241 

BẢO HIỂM MANULIFE 40.6 242 

SIMILAC 40.5 243 

SNACK OISHI 40.2 244 

CRUSH 40.1 245 

VIM 39.9 246 

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THUẬN KIỀU PLAZA 39.8 247 



KHÁCH SẠN DAEWOO 39.6 248 

VĂN PHÕNG PHẨM CỬU LONG 39.3 249 

GROW 39.2 250 

VINA ACECOOK 39.1 251 

MỸ HẢO 39 252 

GIMIKO 38.9 253 

SUSU 38.8 254 

VĂN PHÕNG PHẨM HANSON 38.4 255 

FPT 38 256 

JOHNSON'S BABY 37.9 257 

GAIN 37.9 258 

KIM KHÍ GIA DỤNG SƠN HÀ 37.8 259 

SIÊU THỊ SÀI GÕN 37.6 260 

EVERSOFT 37.5 261 

DẦU NHỚT TOTAL 37.4 262 

ENFA (ENFAGROW, ENFAKID, ENFAMAMA...) 37.3 263 

NỘI THẤT ĐÀI LOAN 37.3 264 

CÔNG VIÊN HỒ TÂY 37.1 265 

BÁNH KẸO VINABICO 36.9 266 

LACTOGEN 36.8 267 

BOBBY 36.6 268 

KIM KHÍ GIA DỤNG TÂN MỸ 36.6 269 

NƯỚC CHẤM NAM DƯƠNG 36.3 270 

BIDRICO 36.3 271 

ANH VĂN HỘI VIỆT-MỸ - VUS 36.2 272 

DAEWOO 36.2 273 

ORION CHOCOPIE 36.1 274 

WHISPER 35.9 275 

XI MĂNG NGHI SƠN 35.9 276 

NHÀ ĐẸP 35.8 277 

SỨ THANH TRÌ 35.7 278 

CAO SU SAO  VÀNG 35.4 279 

TAXI CHỢ LỚN 35.3 280 

SAFEGUARD 35.2 281 

THƯỢNG ĐÌNH 35.1 282 

SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY CHỢ LỚN 34.9 283 

SAIGONTOURIST 34.7 284 

GANG THÉP THÁI NGUYÊN 34.7 285 

BIA BIVINA 34.4 286 

XI MĂNG CHINFON - HẢI PHÕNG 34.2 287 

LAURIER 34.2 288 

VITEK - VTB 34.2 289 

TCL 34 290 

VIỆT THY 34 291 

FLEX 33.9 292 

MEIJI 33.8 293 

COLUSA 33.8 294 

NHỰA DUY TÂN 33.7 295 

WOW 33.5 296 

SOFY 33.2 297 



VERA 33 298 

DẦU NHỚT ESSO 33 299 

ROBOT 33 300 

PAMPERS 32.9 301 

GIẦY HỒNG THẠNH 32.9 302 

DUCK 32.8 303 

VITAL 32.8 304 

SPLASH 32.8 305 

WONDERFARM 32.6 306 

IBM 32.5 307 

THỰC PHẨM CẦU TRE 32.5 308 

GIẦY ASIA 32.2 309 

SỮA LONG THÀNH 32.1 310 

DIAMOND PLAZA 31.9 311 

SAIGON POSTEL - SPT 31.8 312 

UNIF 31.8 313 

EVERON 31.7 314 

HOÀNG TẤN 31.5 315 

DƯỢC PHẨM NAM HÀ 31.2 316 

HỶ LÂM MÔN 31.2 317 

TAXI GIA ĐỊNH 31.1 318 

TRIUMPH 30.8 319 

NHỰA TIỀN PHONG - TIFOPLAST 30.7 320 

IZZI 30.4 321 

BẢO TÍN MINH CHÂU 30.2 322 

KIM KHÍ GIA DỤNG ĐẠI PHÁT - DAPHACO 30.2 323 

MỸ PHẨM  LAN HẢO - THORAKAO 30.1 324 

LONGO 30.1 325 

DAISY 29.9 326 

SƠN JOTON 29.8 327 

COMPAQ 29.5 328 

VASELINE 29.5 329 

CITIBANK 29.5 330 

NGÂN HÀNG PHƯƠNG NAM 29.4 331 

L'OREAL 29.3 332 

KIM KHÍ NHƠN HOÀ 29.2 333 

NGÂN HÀNG NAM Á 29.2 334 

PEDIA SURE 29.2 335 

BAY 29.2 336 

MITSUSTAR 29 337 

SOFTLAN 28.8 338 

SỨ THIÊN THANH 28.6 339 

YOYO 28.6 340 

SAIGONBANK 28.4 341 

TAXI VINASUN 28.1 342 

SỨ MINH LONG 28 343 

THẠCH BÍCH 27.8 344 

ĐẢNH THẠNH 27.7 345 

SHISEIDO 27.6 346 

ORANGINA 27.6 347 



KHOÁ MINK KHAI 27.5 348 

DẦU NHỚT VILUBE 27.4 349 

NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG 27.1 350 

KHÁCH SẠN HILTON 27.1 351 

TRUNG TÂM  THƯƠNG MẠI TRÀNG TIỀN 27 352 

NHỰA HIỆP THÀNH 26.9 353 

SACOMBANK 26.7 354 

AQUAFRESH 26.6 355 

NỘI THẤT MỸ Á 26.6 356 

BÁNH KẸO HỮU NGHỊ 26.2 357 

LEVI'S 26 358 

PICENZA 25.9 359 

GÀ RÁN KENTUCKY 25.9 360 

LACTACYD 25.8 361 

PHALÊ VIỆT TIỆP 25.8 362 

AVON 25.8 363 

ĐÔNG NAM DƯỢC BẢO LINH 25.7 364 

NHỰA TÂN LẬP THÀNH 25.7 365 

SCHWEPPES 25.6 366 

VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ BẾN THÀNH 25.5 367 

DU LỊCH DỊCH VỤ FESTIVAL 25.4 368 

NHỰA CHỢ LỚN 25.1 369 

DƯỢC PHẨM OPC 25.1 370 

FOCI 25.1 371 

KHÁCH SẠN BẢO SƠN 25 372 

MỸ PHẨM SÀI GÕN 25 373 

INTEL 24.9 374 

MÁI HIÊN DI ĐỘNG PHÖ THÀNH 24.9 375 

BÁNH MỨT KẸO HÀ NỘI 24.9 376 

GẠCH MEN THANH THANH 24.8 377 

VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM QUY 24.7 378 

BÁNH KẸO TRÀNG AN 24.5 379 

TWIN LOTUS 24.5 380 

RINNAI 24.3 381 

KHÁCH SẠN MELIA 24.2 382 

VÌ DÂN 24 383 

DẦU NHỚT  BP 23.9 384 

FRISO 23.9 385 

NINOMAX 23.9 386 

PROTEX 23.8 387 

BẢO HIỂM PETROLIMEX  - PJICO 23.7 388 

AN PHƯỚC 23.6 389 

DELTA 23.6 390 

BIA HUDA 23.5 391 

ZEN PLAZA 23.5 392 

GẠCH MEN Ý MỸ 23.4 393 

DU LỊCH CHỢ LỚN - CHOLONTOURIST 23.3 394 

TAXI HÀ NỘI 23.2 395 

SBJ 23 396 

THÉP VIỆT NHẬT - VINAKYOEI 22.7 397 



CỬA SỔ NHỰA CHÂU ÂU - EUROWINDOW 22.6 398 

SAKURA 22.5 399 

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 22.4 400 

PHƯỚC THỊNH 22.2 401 

NÓN SƠN 22.2 402 

HỪNG SÁNG 22.1 403 

CAO SU BIÊN HOÀ 22 404 

SƠN ICI 21.9 405 

PT 2000 21.8 406 

DƯỢC PHẨM HÀ NỘI 21.8 407 

BÁNH KẸO THĂNG LONG HÀ NỘI 21.6 408 

ACNESS 21.6 409 

GẠCH BẠCH MÃ 21.5 410 

PETRONAS 21.2 411 

HUGGIES 21.1 412 

ĐIỆN TỬ HÀ NỘI HANEL 20.9 413 

DẦU ĂN CÁI LÂN 20.9 414 

NỆM MÖT QUEEN 20.8 415 

NƯỚC RỬA HOA QUẢ VEGY 20.4 416 

QUÁN ĂN NGON 20.3 417 

TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÕNG HOÀ PHÁT 20.2 418 

ĐÔNG DƯỢC PHÖC HƯNG 20.1 419 

NHÀ VUI 19.9 420 

VIGLACERA 19.9 421 

NIKKO 19.5 422 

XI MĂNG HOLCIM VIỆT NAM 19.5 423 

DẦU NHỚT  RACER 19.5 424 

BELCO 19.3 425 

FIVIMART 19.3 426 

DỆT KIM HÀ NỘI - HANOSIMEX 19.2 427 

HISAMITSU 19.2 428 

NGÂN HÀNG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM 
- VP BANK 

19.2 429 

DHL 19 430 

KIDO'S 18.8 431 

ROJZY JIALI 18.7 432 

GẠCH MEN MỸ ĐỨC 18.4 433 

SOMILK 18.4 434 

MÁI HIÊN DI ĐỘNG PHÖ QUÝ 18.2 435 

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (ITC) 18.2 436 

THỰC PHẨM  TRUNG THÀNH 18.1 437 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC APTECH 18 438 

NHỰA LONG THÀNH 18 439 

TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÕNG XUÂN HOÀ 18 440 

REXONA 17.8 441 

THẨM MỸ VIỆN Á CHÂU 17.7 442 

VÕNG XẾP TRƯỜNG THỌ 17.5 443 

PACIFIC AIRLINES 17.4 444 

COPHACO 17.1 445 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 16.9 446 

DƯỢC PHẨM 2/9 - NADYPHAR 16.8 447 



NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - BIDV 16.8 448 

VISACARD 16.7 449 

CADIVI 16.7 450 

PULPPY 16.6 451 

TECHCOMBANK 16.5 452 

MÁY TÍNH  NGUYỄN HOÀNG 16.5 453 

NHỰA SÀI GÕN 16.4 454 

GIẤY TÂN MAI 16.3 455 

DU LỊCH VIETRAVEL 16.3 456 

THỰC PHẨM TUYỀN KÝ 16.1 457 

AIRPORT TAXI 16.1 458 

SAPUWA 16.1 459 

VIXUMILK 16.1 460 

THUỶ TẠ 15.9 461 

KHÁCH SẠN OMNI 15.9 462 

BAYER 15.7 463 

KHÁCH SẠN SOFITEL METROPOLE 15.7 464 

THẺ CONNECT 24 HOURS/ THẺ VIETCOMBANK 15.7 465 

SOCOLA BỈ 15.6 466 

GLADE 15.6 467 

KHÁCH SẠN HỘI AN 15.6 468 

ĐỒ HỘP HẠ LONG - HALONG CANFOCO 15.5 469 

HOA LÂM 15.3 470 

GIẤY  MAY 15.2 471 

XUÂN THU 15.1 472 

HP 15.1 473 

VĂN PHÕNG PHẨM KIM NGUYÊN 15.1 474 

CTY XÂY DỰNG SỐ 1- COFICO 15 475 

GẠCH MEN TAICERA 15 476 

AIR FRANCE 14.8 477 

SƠN KOVA 14.8 478 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ APOLLO VIỆT NAM 14.7 479 

SƠN JOTUN 14.7 480 

BỆNH VIỆN PHÁP-VIỆT FV HOSPITAL (TP.HCM) 14.5 481 

VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ BẢO NGỌC 14.4 482 

NƯỚC CHẤM TÀU VỊ YỂU TƯƠNG LAI 14.4 483 

PIGEON 14.2 484 

TAXI PETROLIMEX 14.1 485 

VINAMIT 13.8 486 

BLUE EXCHANGE 13.8 487 

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SAIGON CENTER 13.8 488 

MASTERCARD 13.8 489 

KÍNH ĐÁP CẦU 13.8 490 

MEKONG AUTO 13.8 491 

THỰC PHẨM THIÊN HƯƠNG 13.8 492 

CAREFREE 13.7 493 

LEGAMEX 13.6 494 

OCLEEN 13.6 495 

DELL 13.6 496 

KHÁCH SẠN EQUATORIAL 13.6 497 



SUNFREE 13.5 498 

SIÊU THỊ PHỐ XINH 13.4 499 

STARBURST 13.4 500 

*Lưu ý: Đây là số liệu  ở dạng "Weighted data": tức là dữ liệu kết 
quả này đã được điều chỉnh theo trọng số để phản ánh đúng thực tế 
tại thị trường Việt Nam 

  

 


